
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 -8:55); Tiết 3 (9:10 -10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:40)
Buổi chiều: Tiết 6 ( 13:30 - 14:20); Tiết 7 ( 14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 ( 16:10 - 17:00)
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PHÒNG HỌC TUẦN HỌC GHI CHÚ 

1 2ENG21335
Đọc & Viết 5

Reading & Writing 5
TA83A5 Ms. Nguyen Thi Bich Han 2 1 5 LEW502 Marie Curie 10/02/2025 - 21/04/2025

2 2ENG21333
Nói 5

Speaking 5
TA81A5 Mr. Jose Tuset 6 6 2 LEW402 Pascal 14/02/2025 - 28/03/2025

3 2ENG21334
Nghe 5

Listening 5
TA82A5

Ms. Nguyen Do Lan Nhi
(TA: Mr. Do Huy Hoang)

6 8 2 LEW402 Pascal 14/02/2025 - 18/04/2025

1 2ENG21335
Đọc & Viết 5

Reading & Writing 5
TA86B5 Ms. Ha Thao Ly 2 1 5 LEW503 Galileo 10/02/2025 - 21/04/2025

2 2ENG21334
Nghe 5

Listening 5
TA85B5 Ms. Vy Ha Minh Ngoc 6 6 2 LEW502 Marie Curie 14/02/2025 - 11/04/2025

3 2ENG21333
Nói 5

Speaking 5
TA84B5 Mr. Jose Tuset 6 8 2 LEW502 Marie Curie 14/02/2025 - 28/03/2025

1 2ENG21333
Nói 5

Speaking 5
TA87C5 Mr. Andrew Amirnovin 2 1 3 FLE201 Isaac Newton 10/02/2025 - 10/03/2025

2 2ENG21334
Nghe 5

Listening 5
TA88C5 Ms. Vu Huong Lan 2 4 2 FLE201 Isaac Newton 10/02/2025 - 31/03/2025

3 2ENG21335
Đọc & Viết 5

Reading & Writing 5
TA89C5 Ms. Pham Thi Truc Phuong 6 1 5 LEW403 James Tobin 14/02/2025 - 18/04/2025

1 2ENG21334
Nghe 5

Listening 5
TA91D5 Ms. Vu Huong Lan 2 1 3 FLE203 Frederick Douglass 10/02/2025 - 28/03/2025

2 2ENG21333
Nói 5

Speaking 5
TA90D5 Mr. Andrew Amirnovin 2 4 2 FLE203 Frederick Douglass 10/02/2025 - 17/03/2025

3 2ENG21335
Đọc & Viết 5

Reading & Writing 5
TA92D5 Ms. Nguyen Thi Bich Han 6 1 5 FLE202 Irwin Rose 14/02/2025 - 18/04/2025

1 2ENG21333
Nói 5

Speaking 5
TA93E5 Mr. Jose Tuset 2 1 3 FLE204 Max Born 10/02/2025 - 10/03/2025

2 2ENG21334
Nghe 5

Listening 5
TA94E5 Mr. Nguyen Ngoc Hanh Nguyen 2 4 2 FLE204 Max Born 10/02/2025 - 31/03/2025

3 2ENG21335
Đọc & Viết 5

Reading & Writing 5
TA95E5 Ms. Ha Thao Ly 6 6 4 LEW403 James Tobin 14/02/2025 - 09/05/2025

Lớp: E5A

2LAN22505
English 

Proficiency 2
4 90

4

4 90

Lớp: E5C

Lớp: E5D

Lớp: E5E

2LAN22505
English 

Proficiency 2

4 90
English 

Proficiency 2

2LAN22505
English 

Proficiency 2
90

Lớp: E5B

                 PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU TIẾNG ANH KỸ NĂNG
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025 (KHÓA 16: 2023-2027)

1. Thời gian học: Từ ngày 10/2/2025 - 10/05/2025
2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 05/05/2025 - 31/05/2025
3. Giờ học

KỸ NĂNG

4. Cơ sở: Lewis (8C Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM)
                Fleming (16 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM)
                Đông A (18 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM)
                Eliot (9 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, Tp Thủ Đức, TPHCM)

2LAN22505
English 

Proficiency 2
4 90

2LAN22505



1 2ENG21334
Nghe 5

Listening 5
TA97F5

Mr. Nguyen Long Tien
TA: Mr. Nguyen Nam Han

2 1 3 FLE301 Joseph Murray 10/02/2025 - 28/03/2025

2 2ENG21333
Nói 5

Speaking 5
TA96F5 Mr. Jose Tuset 2 4 2 FLE301 Joseph Murray 10/02/2025 - 17/03/2025

3 2ENG21335
Đọc & Viết 5

Reading & Writing 5
TA98F5 Ms. Nguyen Ngoc Hanh Nguyen 6 1 5 FLE302 Gary Becker 14/02/2025 - 18/04/2025

1 2ENG21335
Đọc & Viết 5

Reading & Writing 5
TA101G5 Ms. Pham Thi Truc Phuong 2 1 5 FLE302 Gary Becker 10/02/2025 - 21/04/2025

2 2ENG21333
Nói 5

Speaking 5
TA99G5 Mr. Noah Moshe-Lev Koegh 6 6 2 FLE204 Max Born 14/02/2025 - 28/03/2025

3 2ENG21334
Nghe 5

Listening 5
TA100G5 Ms. Nguyen Do Lan Nhi 6 8 2 FLE204 Max Born 14/02/2025 - 18/04/2025

1 2ENG21331
Đọc & Viết 4

Reading & Writing 4
TA104M4A Ms. Vy Ha Minh Ngoc 2 1 5 FLE303 Robert Lefkowitzl 10/02/2025 - 21/04/2025

2 2ENG21330
Nghe 4

Listening 4
TA103M4A Ms. Nguyen Do Lan Nhi 6 6 2 FLE201 Isaac Newton 14/02/2025 - 18/04/2025

3 2ENG21329
Nói 4

Speaking 4
TA102M4A Mr. Noah Moshe-Lev Koegh 6 8 2 FLE201 Isaac Newton 14/02/2025 - 04/04/2025

TPHCM, ngày  15  tháng 01 năm 2025

Lớp: E5F

2LAN22505
English 

Proficiency 2
4 90

2LAN22505
English 

Proficiency 2
4 90

Lớp: E5G

Lớp: EM4A

2LAN22404
English 

Proficiency 1
4 90


